
Niên khóa năm 2026 

Định hướng về việc học lên trường Trung học phổ thông 

Tiếng Việt  ベトナム語

Ngày 26 tháng 9 năm 2026 (Thứ 7)
Ngày 4 tháng 10 năm 2026 (CN)
Ngày 9 tháng 10 năm 2026 (T6)

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi hướng dẫn về 
việc vào trường THPT 

Trong nửa đầu, chúng ta sẽ nghe phần hướng dẫn 
chung, sau đó nửa sau 
sẽ có buổi tư vấn cá nhân 

Hãy cùng nhau suy nghĩ về tương lai và việc học 
lên THPT nhé



Muốn thử thách với những điều mới mẻ

Muốn học nhiều hơn nữa về môn học yêu thích

Sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở thì...

Muốn nổ lực hướng đến nghề nghiệp mong muốn trong tương lai

Ở Nhật, thông thường đi học ở trường tiểu học và 
THCS sẽ được phân theo khu vực nơi mình đang 
sống 

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp THCS, các em sẽ tự 
mình lựa chọn hướng đi tiếp theo 

Sau khi tốt nghiệp THCS, các bạn muốn sống và 
làm gì trong tương lai?



Tham khảo ：Trang Web của cục QLXNC

Về tư cách lưu trú dành cho người nước ngoài đang có ý định làm việc tại Nhật Bản sau khi 
tốt nghiệp trung học phổ thông.

Lộ trình chính
visa định cư lâu dài：Nhập cảnh trước 17 tuổi＋Tốt nghiệp tiểu học＋Tốt nghiệp trung học cơ sở＋Tốt nghiệp trung học phổ thông

＋Được nhận việc

Hoạt động đặc định： Nhập cảnh trước 17 tuổi ＋ Nhập học THPT giữa chừng
→ Tốt nghiệp trung học phổ thông＋Năng lực tiếng Nhật N2

Nhập học THPT→Tốt nghiệp trung học phổ thông

Sau khi tốt nghiệptrung học
phổ thông

trung học 
cơ sở

tiểu họcChưa đi học

・Nhập cảnh trước 17 tuổi

Lưu trú theo diện 
gia đình Hoạt động đặc định visa định 

cư lâu dàiCư trú từ 5 năm trở lên

Lưu trú theo diện
gia đình Hoạt động đặc định visa định 

cư lâu dàiCư trú từ 5 năm trở lên

Lưu trú theo diện
gia đình Hoạt động đặc định visa định 

cư lâu dàiCư trú từ 5 năm trở lên

Lưu trú theo diện gia đình
visa định 
cư lâu dài

・Được sinh ra tại Nhật
・Sang Nhật trước khi học 

tiểu học

Được nhận việc

＋ Được nhận việc＋Bố mẹ đang sinh sống tại Nhật đứng ra bảo lãnh
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Được nhận việc

Được nhận việc

Được nhận việc＋Năng lực tiếng Nhật N2

Tư cách lưu trú có liên quan rất lớn đến nghề nghiệp trong tương lai, nên tôi sẽ 
giải thích một chút
Các bạn có thể quét mã QR để xem tài liệu này, nên sau khi về nhà hãy mở ra 
xem nhé
Tôi nghĩ các bạn có người đã cùng bố mẹ sang Nhật, cũng có người sinh ra ở 
Nhật.
Tôi nghĩ rằng trong số các em, những bạn có gốc Nhật thường có tư cách lưu 
trú "Định trú", còn phần lớn những người khác có tư cách "Gia đình“
Theo quy định hiện tại ở Nhật, người có tư cách lưu trú ‘Gia đình’ không được 
làm việc quá 28 giờ/tuần và cũng bị giới hạn về loại công việc có thể làm
Tuy nhiên, nếu tốt nghiệp trường THPT tại Nhật thì có thể thay đổi tư cách lưu 
trú sang ‘Định trú’ hoặc ‘Hoạt động đặc định’, từ đó có thể làm việc hơn 28 giờ 
mỗi tuần và có nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn
Đối với người gốc Nhật có tư cách lưu trú ‘Định trú’, việc học tiếp sau khi tốt 
nghiệp THCS sẽ giúp họ có nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn so với việc đi làm 
ngay sau khi tốt nghiệp
Nếu sau này các em vẫn tiếp tục sống ở Nhật, thì việc học tiếp lên THPT và tốt 
nghiệp THPT là rất quan trọng



ườ ấ
Tốt nghiệp cấp hai

Đi làmHọc lên

Hệ học từ xa
(công lập/
tư thục)

Hệ vừa học
vừa làm

(công lập)

Hệ chính 
quy

(công lập/
tư thục)

Đại học/ đi làm,…v.v

3 năm 3 năm ～
(Cơ bản 4 năm)

Trường cấp ba Trường cao đẳng kỹ thuật

Trường chuyên môn

Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về trường THPT

Ở Nhật, sau khi tốt nghiệp THCS, hầu hết học sinh 

đều tiếp tục học lên, và đa số sẽ vào trường 
THPT. 

Hôm nay, chúng ta sẽ chủ yếu tìm hiểu về trường 
THPT 



ườ ấ ớ ườ ấ

Ăn trưa
Không có suất ăn bán trú
Học sinh tự chuẩn bị cơm hộp
Hoặc mua tại căn tin nếu trường có

Đi học
Đi học trường ở xa sẽ đi học bằng xe buýt hoặc tàu điện 

Việc học
Một số trường học sinh tự chọn môn học, tự sắp xếp thời 
khóa biểu và được dạy tiếng Nhật

Sách giáo khoa
Không được phát miễn phí
Học sinh tự mua sách cần thiết

THCS và THPT có một số điểm khác nhau, ví dụ 
như cách đi học, việc học, sách giáo khoa và bữa 
ăn trưa 



◆Trường công lập （39trường）

◆Trường tư thục  （10trường）

Ở ỉ
ườ ấ

Ở tỉnh Toyama có 39 trường THPT công lập cấp 
tỉnh do tỉnh Toyama thành lập và quản lý 

Có 10 trường THPT tư thục do các tổ chức tư 
nhân thành lập và quản lý 



Hệ chính quy

Hệ vừa học vừa làm
Học ban ngày theo tín chỉ

Học ban đêm theo tín chỉ

Kiến thức Phổ thông

Kiến thức Chuyên môn

Kiến thức Tổng hợp

Hệ học từ xa

ườ ấ ạ ọ ậ ư ế

Vừa học vừa làm
Học theo nhịp độ của bản thân

Học bất cứ lúc nào, học ở đâu cũng được

Khoa học nghiên cứu

Nông nghiệp

Công nghiệp

Kinh doanh, 
thương mại

Điều dưỡng

…v.v.

Trường THPT có 3 loại 
Loại thứ nhất, ‘hệ học toàn thời gian’, là hình thức 
học giống như tiểu học và THCS: buổi sáng đi học 
và buổi chiều tối về nhà

Ở tỉnh Toyama, có nhiều học sinh đang theo học 
hệ toàn thời gian

‘Hệ học bán thời gian’ là hình thức trường học mà 
học sinh chỉ đến trường trong một khoảng thời gian 
ngắn vào ban ngày hoặc ban đêm; cũng có nhiều 
người vừa đi làm vừa học 

Hệ từ xa chủ yếu học ở nhà, sau đó nộp các bài 
tập được giao cho trường 
Học sinh chỉ thỉnh thoảng đến trường 



Vào ngày 1/4 của năm nhập học, học sinh phải từ 
15 tuổi trở lên, và thuộc một trong các trường hợp 
sau:

ọ ể ọ ấ

＋

Kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba

Đã tốt nghiệp THCS ở Nhật, hoặc dự kiến tốt nghiệp vào
tháng 3/2027

Đã tốt nghiệp THCS (hoặc trường tương đương)
ở nước ngoài, hoặc dự kiến tốt nghiệp trước tháng 3/2027.

Người được công nhận có trình độ học lực tương đương 
THCS (Kỳ thi xác định năng lực THCS Đỗ）

THPT không thuộc diện giáo dục bắt buộc, vì vậy nếu đỗ kỳ thi 
tuyển sinh thì có thể vào học 
Tính đến ngày 1 tháng 4 của năm nhập học, phải từ 15 tuổi trở 
lên
Người đã tốt nghiệp trường THCS ở Nhật hoặc dự kiến sẽ tốt 
nghiệp vào tháng 3 năm 2027
Người đã tốt nghiệp trường THCS ở nước ngoài hoặc trường 
tương đương với trường đó, hoặc dự kiến sẽ tốt nghiệp vào trước 
tháng 3 năm 2027 
(3) Người được công nhận là có trình độ học vấn tương đương 
hoặc cao hơn mức người đã tốt nghiệp THCS
Nếu thuộc một trong các trường hợp trên, thì có thể tham gia kỳ 

thi tuyển sinh 
Nghe nói để đỗ tất cả các môn trong ‘Kỳ thi công nhận trình độ tốt 
nghiệp THCS’ ở mục (3) là khá khó. 
Nếu hiện tại các em đang học THCS, hãy đi học đầy đủ, chăm chỉ 
và cố gắng tốt nghiệp nhé 



Tuyển sinh chung
Tuyển sinh theo

diện tiến cử/ 
giới thiệu

Kiểm tra học lực

(Quốc ngữ・Xã hội・Toán・
Khoa học tự nhiên・Tiếng Anh）

Học bạ

Thư giới thiệu

Phỏng vấn

Viết luận

Kiểm tra thực hành
/năng khiếu

…v.v.

ề ỳ ể ấ

Ghi lại thành tích học tập và hoạt
động ở THCS

Kỳ tuyển sinh THPT gồm hai hình thức: tuyển sinh theo 
diện đề cử và tuyển sinh chung
Để tham gia tuyển sinh theo diện đề cử, cần đáp ứng một số điều kiện. Vì 
vậy, những học sinh có nguyện vọng đăng ký nên trao đổi kỹ với giáo viên 
của trường trung học cơ sở.
Tuyển sinh chung là kỳ thi kiểm tra năng lực học tập gồm 
các môn: Tiếng Nhật, Xã hội, Toán, Khoa học và Tiếng 
Anh
Đối với cả hai hình thức tuyển sinh, kết quả đỗ hay trượt 
được quyết định dựa trên điểm thi và ‘học bạ’ của học 
sinh, trong đó có ghi kết quả học tập, các hoạt động ở 
THCS, số ngày đi học, v.v 
Vì hồ sơ này được lập tại trường THCS, nên hãy coi 
trọng và nghiêm túc thực hiện các hoạt động hằng ngày 
ở trường 



ộ ề ể ọ ự

Các môn Quốc ngữ, Xã hội, Toán, Khoa học tự 
nhiên, Tiếng Anh trong chương trình THCS từ 
lớp 7 đến lớp 9 Nội dung đã học

Trường công lập Học sinh người nước ngoài mới đến Nhật 
trong vòng 6 năm trở lại, nếu có nguyện 
vọng thì đề thi sẽ được thêm cách đọc chữ 
Hán.
Đăng ký phải thông qua trường THCS.
Học sinh có nguyện vọng hãy trao đổi 
với thầy cô ở trường 

Trường tư thục Tùy trường cấp ba, nội dung hình thức sẽ 
khác nhau.

Đề thi sẽ bao gồm những kiến thức đã học trong 
cả 3 năm THCS

Đối với các trường THPT công lập cấp tỉnh hệ toàn 
thời gian, dù thi vào trường nào hay ngành nào thì 
đề thi cũng giống nhau

Đối với các trường THPT tư thục, nội dung sẽ khác 
nhau tùy từng trường 



ế ể ự ể ấ

Dù là trường công lập hay tư 
thục, và dù theo diện tuyển sinh 
tiến cử hay tuyển sinh chung, 
đều nộp đơn qua web

Thời gian đăng ký dự thi khác nhau giữa trường 
công lập và tư thục.

trừ hệ học từ xa

・Nên trao đổi với thầy cô ở trường THCS, Ủy ban 
giáo dục tỉnh, hoặc các tổ chức NPO hỗ trợ gần đó.

Đối với việc đăng ký thi vào THPT, tất cả các hệ trừ 
hệ từ xa đều đăng ký trực tuyến

Lịch đăng ký của mỗi trường sẽ khác nhau

Ngoài ra, đơn đăng ký chỉ được cung cấp bằng 
tiếng Nhật

Nếu hiện đang học THCS, hãy trao đổi với giáo 
viên của trường. Nếu không đi học THCS, hãy liên 
hệ với Hội đồng Giáo dục hoặc tổ chức NPO gần 
nơi bạn sống để được tư vấn



ề ờ
Trường công lậpTrường tư thục

Tuyển sinh theo
diện tiến cử/ giới

thiệu

Tuyển sinh
chung

Tháng12

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Thông báo xác
nhận nhập học

Nộp hồ sơ, lệ phí 
dự thi

Kỳ thi tuyển sinh vào
cấp ba

Công bố kết quả
trúng tuyển

Tuyển sinh theo
diện tiến cử/ giới

thiệu

Tuyển sinh
chung

Nộp hồ sơ, lệ phí 
dự thi Nộp hồ sơ, lệ phí 

dự thi

Nộp hồ sơ, lệ phí 
dự thi

Công bố kết quả
trúng tuyển

Kỳ thi tuyển sinh vào
cấp ba Kỳ thi tuyển sinh vào

cấp ba

Công bố kết quả
trúng tuyển

Kỳ thi tuyển sinh vào
cấp ba

Lịch tuyển sinh mỗi năm về cơ bản sẽ diễn ra vào 
khoảng thời gian như thế này

Tại tỉnh Toyama, đa số học sinh đều thi cả THPT 
công lập của tỉnh và THPT tư thục

Nếu đã đỗ trường THPT tư thục và muốn giữ suất 
nhập học ở đó, bạn cần làm thủ tục đóng trước 
một phần lệ phí nhập học, khoảng 50.000 yên 

Nếu đỗ và chọn học trường THPT công lập của 
tỉnh, thì số tiền lệ phí nhập học đã đóng trước cho 
trường tư thục sẽ không được hoàn trả 



ế ạ ế ệ ể ẩ ị ậ ọ
ườ ấ

ọ ấ ố ề

Trường công lập hay trường tư thục đều có những chế độ hỗ trợ về tài chính.

Trường tư thục

Hệ chính quy Hệ vừa học vừa làm Hệ học từ xa
（Tùy vào trường sẽ có 

sự khác nhau）

Kỳ thi tuyển 

sinh vào cấp ba
Phí dự thi ¥2,200 ¥950 ¥460 Khoảng ￥9,000

Phí nhập học ¥5,650 ¥2,100 Không Khoảng ￥130,000

Đồng phục, đồ 

thể dục,…

Sau khi nhập 

học
Tiền học phí,…

Sách giáo khoa

Ngoài ra
Phí hội phụ huynh, Phí câu lạc bộ, Phí thư viện,

 Phí đi lại (xe buýt, tàu điện,…)

Niên khóa năm 2026
Trường công lập

Nhập học
Khoảng ￥70,000

Khoảng ￥15,000 ～ ￥20,000

【Điều kiện để được hỗ trợ học phí】

〇 Trong số học sinh có địa chỉ cư trú tại Nhật, những học sinh có quốc tịch Nhật Bản 

〇 Trong số học sinh có địa chỉ cư trú tại Nhật, những học sinh không phải là quốc tịch Nhật 

（Phải có một trong các tư cách lưu trú phía dưới）

 ・Người vĩnh trú đặc biệt

 ・Người vĩnh trú

 ・Vợ hoặc chồng của công dân Nhật Bản 

 ・Vợ hoặc chồng của người có tư cách vĩnh trú

 ・Những người có tư cách lưu trú ‘Định trú’ và được công nhận là có ý định sẽ xin định cư vĩnh viễn tại Nhật 

 ・Trong số những người có tư cách lưu trú ‘Gia đình’, những người đã tốt nghiệp tiểu học và THCS tại Nhật và

   được công nhận là có ý định sau khi tốt nghiệp THPT sẽ làm việc và ổn định cuộc sống lâu dài tại Nhật 

 

Nếu đáp ứng các điều kiện về 
thu nhập, v.v. thì có hỗ trợ

（Hệ chính quy）

Bảng này cho biết các khoản chi phí trong năm học này của THPT 
công lập và THPT tư thục, gồm tiền thi tuyển sinh, các khoản phải 
đóng khi nhập học và các khoản phải đóng định kỳ sau khi nhập 
học
Về lệ phí nhập học, trường THPT tư thục có chính sách hỗ trợ đối 
với những người đáp ứng các điều kiện về thu nhập và những 
yêu cầu liên quan
Đối với học phí, cả trường công lập cấp tỉnh và trường tư thục 
đều có thể được hỗ trợ, miễn là đáp ứng các điều kiện liên quan 
đến quốc tịch, tư cách lưu trú và các điều kiện khác
Dù học trường công lập hay tư thục, các em cần khoảng 70.000 
yên cho đồng phục, đồ thể dục và các khoản tương tự. Nếu đi 
học bằng tàu điện hoặc xe buýt thì còn phải trả thêm tiền đi lại
Hãy có kế hoạch tiết kiệm tiền từ trước để chuẩn bị cho việc vào 
học THPT 



Gửi đến các bậc phụ huynh
◎ Để con em có thể lựa chọn con đường tương lai 

tốt nhất

【Nếu con đang đi học hoặc không đi học】

Nếu có điều gì thắc mắc hoặc gặp khó khăn, hãy trao đổi với
Ủy ban giáo dục tỉnh hoặc tổ chức NPO gần nhất
Hãy cùng nhau suy nghĩ về hướng đi tương lai của các em

【Nếu con đang đi học】

Nhà trường cũng muốn cùng suy nghĩ và hỗ trợ về hướng đi 
tương lai của con. 
Rất mong nhận được phản hồi khi có liên lạc từ phía nhà trường
Nếu có điều gì thắc mắc hoặc gặp khó khăn, hãy trao đổi với nhà 
trường

Quý phụ huynh hãy cùng nhà trường THCS, Hội 
đồng Giáo dục tỉnh Toyama và các tổ chức NPO 
gần đó cùng tìm hiểu và suy nghĩ về con đường 
học tập, tương lai của con em mình 


